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I 1.151 176 6 19 25 126 34 16 15 10 101

1 An Dương Công ty TNHH Chế tạo máy Yuekai Sản xuất đĩa phanh oto 44 5 1 1 0 3 1 1 0 0 3 từ 20 đến 30 0 0 0 từ 20 đến 30 0 0 từ 10 đến 20 Khúc Thị Thu
Phòng Hành chính 

nhân sự
0972388580

2 An Dương CÔNG TY TNHH PHIHONG VN Sạc điện thoại, loa đài, trạm sạc ô tô.. 787 55 5 15 15 20 20 10 10 10 5 từ 15 đến 20 từ 15 đến 20 từ 12 đến 17 từ 9 đến 11 từ 10 đến 20 từ 10 đến 20 từ 10 đến 15 từ 9 đến 12 Đỗ Hương Giang Phòng nhân sự 0917867759

3 An Dương Công ty TNHH YJ Link Vina
Sản xuất máy móc thiết bị công nghiệp dùng 

trong công nghiệp chế tạo bo mạch điện tử
11 6 0 3 0 3 3 0 0 0 3 0 từ 20-40 0 0 0 từ 30-50 0 0 Bùi Thị Minh Trang Nhân sự 02252299420

4 An Dương
Công ty TNHH công nghệ vật liệu 

mới HMT ( Hải Phòng)
Sản xuất túi khí an toàn thụ động oto 309 110 0 0 10 100 10 5 5 0 90 0 0 12 10 0 0 12 10 Vũ Thị Duyên

Công ty TNHH công 

nghệ vật liệu mới 

HMT ( Hải Phòng)

0582040753

II KCN Deep C 2B 55 10 0 2 4 4 1 2 2 1 4

1 Deep C 2B
Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì 

ADHES Việt Nam
Sản xuất băng dính 55 10 0 2 4 4 1 2 2 1 4 từ 20 đến 30 Từ 10 đến 20 từ 8 đến 15 từ 7 đến 8 từ 20 đến 30 Từ 10 đến 20 từ 8 đến 15 từ 7 đến 8 Vũ Thị Kim Thanh

Phòng hành chính 

nhân sự
0918148857

III 0 7 0 2 5 0 2 0 5 0 0

1 Đình Vũ Công ty TNHH cơ khí RK
Sản xuất, kinh doanh bình bồn bằng kim loại 

chịu áp lực 
0 7 0 2 5 0 2 0 5 0 0 0 20 12 0 0 20 14 0 Tạ Thị Huế hành chính nhân sự 02253260715

IV KCN Đồ Sơn 11 16 0 8 3 5 3 5 3 5 0

1 Đồ Sơn
Công ty TNHH Chế tạo máy 

HongYuan HPVN
Các sản phẩm bằng thép 11 16 0 8 3 5 3 5 3 5 0 60 0 6,5 5,1 0 0 15 0

Hoàng Thị Thanh 

Thủy
Hành chính Nhân sự 225,3864884

V
KCN Nam Đình Vũ 

(Khu 1)
35 57 0 2 25 30 0 2 10 15 30

1 Nam Đình Vũ 1
Công ty TNHH Việt Nam New 

Century Industrial

sản xuất khung xe và lắp ráp xe địa đình 

xuất khẩu
35 57 0 2 25 30 0 2 10 15 30 0 0 thỏa thuận từ 5 đến 6 0 0 thỏa thuận từ 6 đến 12 Hoàng Thị Yến

Phòng Hành chính 

nhân sự
0862384268

VI
KCN Nhật Bản - Hải 

Phòng
68 123 0 3 0 120 3 0 0 0 120

1
Nhật Bản - Hải Phòng 

(Nomura)

Công ty TNHH Sumirubber Việt 

Nam

Sản xuất linh kiện cao su chính xác cho máy 

văn phòng
68 123 0 3 0 120 3 0 0 0 120 0 Từ 9 đến 10 0 Từ 6 đến 7 0 Từ 9 đến 10 0 Từ 6 đến 8 Nguyễn Đức Cảnh Hành chính nhân sự 0943777390

VII 315 74 0 21 1 52 21 2 1 0 50

1 Tràng Duệ Công ty In Baoshen Việt Nam
In tem , in nhãn mác , bao bì trong khu công 

nghiệp
125 30 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 8-12 0 0 0 8-12 Mai Thị Luyến Tổng Vụ 0344635815

2 Tràng Duệ
Công ty TNHH Lg Electronics Việt 

Nam Hải Phòng
Sản xuất thiết bị điện tử 60 20 0 20 0 0 20 0 0 0 0 26 20 16 10 51 31 24 15 Bùi Văn Vinh Phòng Nhân sự 0829983688

3 Tràng Duệ Công ty TNHH Kyungsung Việt Nam Sản xuất các sản phẩm từ nhựa 46 21 0 0 1 20 0 2 1 0 18 0 0 Thỏa thuận
Từ 6 triệu 

đồng
0 0 Thỏa thuận

Từ 8 triệu 

đồng
Trịnh Thị Yến

Phòng Hành chính 

nhân sự
0965800098

4 Tràng Duệ công ty THNH Goshen Vina Gia công và đóng gói linh kiện ô tô 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 20 15 10 9 20 15 10 8
Nguyễn Thị Thu 

Trang

Phòng Hành chính 

nhân sự
0986122480

5 Tràng Duệ
CÔNG TY TNHH GODA 

INTERNATIONAL VIỆT NAM 

Sản xuất  may vi tính và thiệt bị ngoại vi của 

máy vi tính.
83 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nguyễn Thị Hiền  

0368160468 , 

Nguyễn Thị Kim Cúc 

Phòng Hành chính 

Nhân sự 

 0368160468,  

0984875873

VIII 5.482 1.867 0 22 239 1.606 23 27 19 66 1.732

1 Vsip
Công ty TNHH Moons’ Industries 

Việt Nam
Sản xuất mô tơ và dây dẫn điện 70 65 0 10 5 50 10 5 0 50 0 18 20 18 15 30 20 20 Từ 10 đến 20 Nguyễn Thị Thanh Hành chính nhân sự 0936.939.727

2 Vsip
Công ty TNHH công nghệ máy văn 

phòng Kyocera Việt Nam
Sản xuất máy in, mực in 862 191 0 3 0 188 3 0 0 0 188 60 19 14 6 70 22 17 8 Nguyễn Thị Hà Nhân sự 0904662355

3 Vsip
Công ty TNHH Regina Miracle 

International Việt Nam

Sản xuất các loại áo lót, quần lót nữ, giày, 

quần áo các loại, gia công hàng may mặc;  

Sản xuất khẩu trang vải các loại và quần áo 

bảo hộ; 

4.550 1.611 0 9 234 1.368 10 22 19 16 1.544 từ 35 đến 88 từ 12 đến 29 từ 7 đến 15 từ 5 đến 46 từ 40 đến 102 từ 17 đến 34 từ 8 đến 24 từ 6 đến 47
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
Phòng Nhân sự 0936.882.298  

7.117 2.330 6 79 302 1.943 87 54 55 97 2.037

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 1 tháng 5/2024)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Số lao động 

công ty đã 

tuyển từ 

01/01/2024

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm 

(tính đến 

nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng 

thêm chia theo vị trí việc làm

Tổng KCN, KKT

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 

trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

KCN An Dương

KCN Đình Vũ

KCN Tràng Duệ

KCN Vsip

Phòng/Ban/Đơn vị 

phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo của 

Công ty 

Số điện thoại liên hệ của 

người phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo 


